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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 13N2, Đường Nguyễn Cao, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

14/07/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUỆ SƠN

2300942816

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ TUỆ SƠN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986.200.586
Email:

Fax:
Website:
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8.800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

2. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

3. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

4. Khai thác và thu gom than cứng 0510

5. Khai thác và thu gom than non 0520

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810(Chính)

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Dịch vụ ăn uống

5610

13. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi

4290

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Bán buôn đồ uống 4633

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

18. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke

9329

21. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

22. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ

6492

23. Cho thuê xe có động cơ 7710

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:  
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

25. Đại lý du lịch 7911

26. Điều hành tua du lịch 7912

27. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÁI SƠN

Khối 5, Xã Hợp 
Thành, Huyện 
Cao Lộc, Tỉnh 
Lạng Sơn, Việt 
Nam

Tổng số 352.000 3.520.000.000 40,000

Cổ phần 
phổ 
thông

352.000 3.520.000.000 40,000

082025978

2 NGUYỄN 
CÔNG 
PHƯƠNG

Số 56 Nguyễn 
Đăng Đạo, 
Phường Kinh 
Bắc, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

176.000 1.760.000.000 20,000

Tổng số 176.000 1.760.000.000 20,000

125333898

3 HOÀNG VĨNH 
THỤY

Số 66 Phai Luông 
3, Khối Đại 
Thắng, Phường 
Chi Lăng, Thành 
phố Lạng Sơn, 
Tỉnh Lạng Sơn, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

176.000 1.760.000.000 20,000

Tổng số 176.000 1.760.000.000 20,000

081025091

4 ĐÀO XUÂN 
THẢO

Số 110 Ngô 
Quyền, Phường 
Đông Kinh, 
Thành phố Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng 
Sơn, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

176.000 1.760.000.000 20,000

Tổng số 176.000 1.760.000.000 20,000

082105958

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       082025978
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối 5, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng 
Sơn, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khối 5, Xã Hợp Thành, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÁI SƠN Nam

20/05/1986 Kinh Việt Nam

08/06/2004 Công an tỉnh Lạng Sơn

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 14/07/2016 đến ngày 13/08/2016


